	PGD & ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ  
Đề I
	        ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN CÔNG NGHỆ 8

     Năm học 2018-2019
                Thời gian làm bài : 45phút


I.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng :

Câu 1:  Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí theo các công đoạn:

 A/  Vật liệu cơ khí       gia công cơ khí       chi tiết
.
 B/  Chi tiết       lắp ráp       sản phẩm cơ khí.


 C/ Vật liệu cơ khí       gia công cơ khí       chi tiết       lắp ráp       sản phẩm cơ khí.


 D/  Gia công cơ khí       chi tiết       lắp ráp       sản phẩm cơ khí.
C©u 2: Nhóm các dụng cụ dùng để đo và kiểm tra là: 
A. Cưa, thước thẳng.            C. Thước đo góc vạn năng, ke vuông.
B. Kìm, mỏ lết                     D. Dũa, đục kim loại.
Câu 3: Mối ghép bằng vít cấy, đinh tán, bu lông thuộc loại mối mối ghép nào?
         A/ Mối ghép tháo được.                         B/ Mối ghép động.

         C / Mối ghép không tháo được.             D/ Mối ghép cố định.

Câu 4:  Nhóm chi tiết có công dụng riêng là:
         A/ Trục khuỷu, đai ốc.                           B/ Kim máy khâu, vỏ điện thoại.

         C / Bánh răng, bu lông.                          D/ Khung xe đạp, lò xo.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Vật liệu kim loại được phân loại như thế nào? Em hãy trình bày thành phần của kim loại đen ?

Câu 2 (3 điểm): Hãy nêu cấu tạo và ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán ?

Câu 3 ( 3 điểm): Một xe đạp đĩa xích có 50 răng, đĩa líp có 25 răng. Tính:

a) Tỉ số truyền i và cho biết đĩa nào quay nhanh hơn?
b) Đĩa xích quay 45 vòng  thì đĩa líp quay bao nhiêu vòng? Biết bánh xe đạp có đường kính 67cm,em hãy tính xem khi đó xe đạp đi được quãng đường bao nhiêu mét?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8; ĐỀ I
HỌC KÌ I  - NĂM HỌC 2O18 – 2019
I.TRẮC NGHIỆM:  Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm.

    Câu 1 : C             Câu 2 : C              Câu 3 : D              Câu 4 : B
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 : 2 điểm
	* Phân loại vật liệu kim loại:Gồm hai loại:Kim loại đen và kim loại màu
	1 điểm

	* Thành phần kim loại đen: 

   Thành phần chủ yếu là Fe và C: Nếu tỉ lệ C< 2,14% gọi là thép.  

                                                       Nếu tỉ lệ C> 2,14% gọi là gang.

- Tỉ lệ C càng cao thì vật liệu này càng cứng và giòn.

- Gang gồm 3loại: gang trắng, gang xám, gang dẻo 

- Thép gồm 2loại: thép cacbon, thép hợp kim 
	0,5 điểm

0,5 điểm




Câu 2 (3 điểm)

	Cấu tạo mối ghép bằng đinh tán:
- Thân đinh tán có hình trụ tròn, một đầu có mũ hình chỏm cầu.Hai chi tiết ghép đặt chồng lên nhau, được khoan lỗ vị trí ghép.

- Khi ghép luồn đinh tán qua lỗ khoan, dùng búa tán phần đuôi thành mũ.  
	1 điểm

1 điểm

	-Ứng dụng: Rộng rãi như làm cầu đường, cần cẩu, đồ dùng gia đình.
	1 điểm


Câu 3 (3 điểm)
	a/ Tính được:

    -Tỉ số truyền i = 50/25 = 2.

    - Đĩa líp quay nhanh hơn.
	0,75 điểm

0,75 điểm

	b/- Tính được đĩa líp quay 90 vòng.
   - Tính được xe đạp đi được quãng đường dài 90. 2,1038 = 189,34m
	0,75 điểm

0,75 điểm


	GV RA ĐỀ

Nguyễn Thị Ninh
	Tổ trưởng CM

Phạm Anh Tú
	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	PGD & ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 


	    ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN CÔNG NGHỆ 8

Năm học 2018-2019;

Thời gian làm bài : 45phút


 A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS tổng hợp toàn bộ kiến thức về vai trò của cơ khí, sự hình thành sản phẩm cơ khí. Nắm rõ và phân loại được vật liệu kim loại. Chi tiết máy.Các loại mối ghép. Cơ cấu truyền đọng ăn khớp.
2. Kĩ năng: HS nắm vững và trình bày rõ ràng từng nội dung, vận dụng tốt vào thực tế.

3. Thái độ :Nghiêm túc,trung thực,hăng say.

4. Kĩ năng: Trình bày, liên hệ thực tế. 
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN CÔNG NGHỆ 8
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	PGD & ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ  

Đề II
	        ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN CÔNG NGHỆ 8

Năm học 2018-2019
Thời gian làm bài : 45phút


I.TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng :
Câu 1:  Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí theo các công đoạn:

 A/  Vật liệu cơ khí       gia công cơ khí       chi tiết
.

 B/  Chi tiết       lắp ráp       sản phẩm cơ khí.


 C/ Vật liệu cơ khí       gia công cơ khí       chi tiết       lắp ráp       sản phẩm cơ khí.


 D/  Gia công cơ khí       chi tiết       lắp ráp       sản phẩm cơ khí.

Câu 2: Nhóm các dụng cụ dùng để đo và kiểm tra là: 

	          A. Cưa, thước thẳng. 

          B. Kìm, mỏ lết. 
	C. Thước đo góc vạn năng, ke vuông.

D. Dũa, đục kim loại.


Câu 3 :Mối ghép bằng hàn, bu lông, đinh tán thuộc loại mối ghép nào? 
	          A. Mối ghép tháo được. 

          B. Mối ghép không tháo được. 
	C. Mối ghép động.

D. Mối ghếp cố định.


Câu 4: Nhóm chi tiết có công dụng chung là:
	          A. Đai ốc, lò xo. 

          B. Kim máy khâu,vỏ bút bi. 
	C. Khung xe đạp, bu lông.

D. Vỏ máy tính, vành xe đạp.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Vật liệu kim loại được phân loại như thế nào? Em hãy trình bày thành phần của kim loại đen ?

Câu 2 (3 điểm): Hãy nêu cấu tạo và ứng dụng của mối ghép bằng bu lông- đai ốc ?

Câu 3 ( 3 điểm): Một xe đạp đĩa xích có 50 răng, đĩa líp có 25 răng. Tính:

a) Tỉ số truyền i và cho biết đĩa nào quay nhanh hơn?

b) Đĩa xích quay 50 vòng  thì đĩa líp quay bao nhiêu vòng? Biết bánh xe đạp có đường kính 67cm,em hãy tính xem khi đó xe đạp đi được quãng đường bao nhiêu mét?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 8; ĐỀ II
HỌC KÌ I  - NĂM HỌC 2O18 – 2019
I.TRẮC NGHIỆM:  Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm.

    Câu 1 : C             Câu 2 : C              Câu 3 : D              Câu 4 : A
II. PHẦN TỰ LUẬN

 Câu 1 : 2 điểm

	* Phân loại vật liệu kim loại:Gồm hai loại:Kim loại đen và kim loại màu
	1 điểm

	* Thành phần kim loại đen: 

   Thành phần chủ yếu là Fe và C: Nếu tỉ lệ C< 2,14% gọi là thép.  

                                                       Nếu tỉ lệ C> 2,14% gọi là gang.

- Tỉ lệ C càng cao thì vật liệu này càng cứng và giòn.

- Gang gồm 3loại: gang trắng, gang xám, gang dẻo 

- Thép gồm 2loại: thép cacbon, thép hợp kim 
	0,5 điểm

0,5 điểm




Câu 2 (3 điểm)

	Cấu tạo mối ghép bằng bu lông – đai ốc:

- Hai chi tiết ghép đặt chồng lên nhau, được khoan lỗ vị trí ghép.

- Khi ghép luồn  bu lông qua lỗ khoan, lắp vòng đệm, đai ốc, dùng mổ lết xiết chặt đai ốc vào bu lông.  
	1 điểm

1 điểm

	-Ứng dụng: Rộng rãi như làm cầu đường, cần cẩu, máy, thiết bị,đồ dùng gia đình.
	1 điểm


Câu 3 (3 điểm)

	a/ Tính được:

    -Tỉ số truyền i = 50/25 = 2.

    - Đĩa líp quay nhanh hơn.
	0,75 điểm

0,75 điểm

	b/- Tính được đĩa líp quay 100 vòng.

   - Tính được xe đạp đi được quãng đường dài 100. 2,1038 = 210,38m
	0,75 điểm

0,75 điểm


	GV RA ĐỀ

Nguyễn Thị Ninh
	Tổ trưởng CM

 Phạm Anh Tú
	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


